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	Trình độ đại học
	
	
	

	1
	Ngành: Khoa học quản lý
	
	
	

	1.1
	- CTĐT: Quản lý nhân lực
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/khoa-hoc-quan-ly-3
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	2 
	Ngành: Luật
	
	
	

	2.1
	- CTĐT: Luật 
- CTĐT: Dịch vụ pháp luật
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/luat-luat-dich-vu-phap-luat
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	2.2
	- CTĐT: Luật 
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/luat-3
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	2.3
	- CTĐT: Luật 
- Hình thức đào tạo: Từ xa
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-3/cu-nhan-luat
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	3
	Ngành: Công nghệ sinh học
	
	
	

	3.1
	- CTĐT: Xét nghiệp y sinh
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/cong-nghe-sinh-hoc-ky-thuat-xet-nghiem-y-sinh-cong-nghe-sinh-duoc-va-nong-nghiep-cong-nghe-cao
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	3.2
	- CTĐT: Sinh học
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/sinh-hoc
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	4
	Ngành: Vật lý
	
	
	

	4.1
	- CTĐT: Công nghệ bán dẫn
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/vat-ly
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	4.2
	- CTĐT: Định hướng giảng dạy Vật lý
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-dinh-huong-giao-vien/vat-ly-1
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	4.3
	- CTĐT: Vật lý
- Hình thức đào tạo: VHVL
	
	
	

	5
	Ngành: Hóa học
	
	
	

	5.1
	- CTĐT: Hóa học (Định hướng giảng dạy Hóa học)
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-dinh-huong-giao-vien/hoa-hoc-giang-day-hoa-hoc-sinh-hoc-bang-tieng-anh
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	5.2
	- CTĐT: Hóa học
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/vat-ly-2
	
	

	6
	Ngành: Toán học
	
	
	

	6.1
	- CTĐT: Toán học (Định hướng giảng dạy Toán học)
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-dinh-huong-giao-vien/toan-hoc-giang-day-toan-hoc-bang-tieng-anh
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	6.2
	- CTĐT: Toán học 
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/toan-hoc-4
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	7
	Ngành: Toán tin 
	
	
	

	7.1
	- CTĐT: Toán tin (Định hướng giảng dạy Toán học)
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-dinh-huong-giao-vien/toan-tin-giang-day-toan-tin-bang-tieng-anh
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	7.2
	- CTĐT: Toán tin
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/toan-tin-toan-tin-tin-hoc-ung-dung
	
	

	8
	Ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa học
	
	
	

	8.1
	- CTĐT:  Công nghệ hóa phân tích
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc-4
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	9
	Ngành: Ngôn ngữ Anh
	
	
	

	9.1
	- CTĐT:  Tiếng Anh ứng dụng
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/ngon-ngu-anh-tieng-anh-ung-dung
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	9.2
	- CTĐT:  Tiếng Anh du lịch
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/ngon-ngu-anh-tieng-anh-du-lich
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	9.3
	- CTĐT:  Song ngữ Anh -Trung
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/ngon-ngu-anh-song-ngu-anh-trung-1
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	9.4
	- CTĐT:  Song ngữ Anh - Hàn
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/ngon-ngu-anh-song-ngu-anh-han
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	9.5
	- CTĐT:  Ngôn ngữ Anh
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/ngon-ngu-anh-3
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	9.6
	- CTĐT:  Ngôn ngữ Anh
- Hình thức đào tạo: Từ xa
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-3/cu-nhan-ngon-ngu-anh
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	10
	Ngành: Lịch sử
	
	
	

	10.1
	- CTĐT: Lịch sử (Định hướng giảng dạy Lịch sử)
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-dinh-huong-giao-vien/lich-su-lich-su-dia-ly-va-phap-luat
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	11
	Ngành: Văn học
	
	
	

	11.1
	- CTĐT: Văn học (Định hướng giảng dạy)
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-dinh-huong-giao-vien/van-hoc
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	11.2
	- CTĐT: Văn học 
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/van-hoc-4
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	12
	Ngành: Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
	
	
	

	12.1
	- CTĐT:  VH các DTTSVN
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/ngon-ngu-va-van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so-viet-nam
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	13
	Ngành: Hàn Quốc học
	
	
	

	13.1
	- CTĐT:  Hàn Quốc học
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/han-quoc-hoc-4
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	14
	Ngành: Trung Quốc học
	
	
	

	
	- CTĐT:  Trung Quốc học
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/trung-quoc-hoc-4
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	15
	Ngành: Báo chí
	
	
	

	15.1
	- CTĐT:  Báo chí đa phương tiện
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/quan-tri-bao-chi-truyen-thong
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	15.2
	- CTĐT:  Báo chí đa phương tiện
- Hình thức đào tạo: Từ xa
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-3/cu-nhan-bao-chi
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
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	Ngành: Thông tin - thư viện
	
	
	

	16.1
	- CTĐT:  Thư viện thiết bị trường học
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/thong-tin-thu-vien-thu-vien-thiet-bi-truong-hoc-va-van-thu-1
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	16.2
	- CTĐT:  Thư viện thiết bị trường học
- CTĐT: Thư viện quản lý văn thư
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/thong-tin-thu-vien-chuyen-nganh-thu-vien-thiet-bi-truong-hoc-thu-vien-quan-ly-van-thu
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	16.3
	- CTĐT: Thông tin – thư viện
- Hình thức đào tạo: Từ xa
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-3/cu-nhan-thong-tin-thu-vien
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	17
	Ngành: Công tác xã hội
	
	
	

	17.1
	- CTĐT:  Công tác xã hội
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/cong-tac-xa-hoi-1
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	17.2
	- CTĐT:  Công tác xã hội
- Hình thức đào tạo: VHVL
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-2/cong-tac-xa-hoi-4
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	17.3
	- CTĐT:  Công tác xã hội
- Hình thức đào tạo: Từ xa
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-3/cu-nhan-cong-tac-xa-hoi
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	18
	Ngành: Du lịch
	
	
	

	
	- CTĐT:  Du lịch
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/du-lich-3
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	19
	Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	
	

	19.1
	- CTĐT: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-3
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
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	Ngành: Quản lý thể dục thể thao
	
	
	

	20.1
	- CTĐT:  Quản lý thể dục thể thao
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/quan-ly-the-duc-the-thao
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	21
	Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
	
	
	

	21.1
	- CTĐT:  Quản lý tài nguyên và môi trường
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong-2
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	
	
	
	
	

	II
	Trình độ thạc sĩ
	 
	
	

	1
	Ngành: Văn học Việt Nam
- CTĐT: Văn học Việt Nam
- Hình thức đào tạo: Chính quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/van-hoc-viet-nam-vietnamese-literature
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	2
	Ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- CTĐT: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/thac-si-lich-su-dang-cong-san-viet-nam
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	3
	Ngành: Khoa học quản lý
- CTĐT: 
+ Quản lý công
+ Quản trị nhà trường
+ Quản lý Văn hóa - Giáo dục
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/thac-si-khoa-hoc-quan-ly
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	4
	Ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
- CTĐT: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/thac-si-ly-luan-va-lich-su-nha-nuoc-va-phap-luat
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	5
	Ngành: Công nghệ sinh học
- CTĐT: Công nghệ sinh học
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/cong-nghe-sinh-hoc-biotechnology
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	6
	Ngành: Quang học
- CTĐT: Quang học
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/quang-hoc
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	7
	Ngành: Hóa phân tích
- CTĐT: Hóa phân tích
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/hoa-phan-tich-analytical-chemistry
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	8
	Ngành: Toán ứng dụng
- CTĐT: Toán ứng dụng
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/toan-ung-dung-applied-mathematics
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	9
	Ngành: Phương pháp toán sơ cấp
- CTĐT: Phương pháp toán sơ cấp
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/phuong-phap-toan-so-cap-elementary-mathematics-methods
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	10
	Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
- CTĐT: Quản lý tài nguyên và môi trường
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-thac-si/thac-si-quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	V
	Trình độ tiến sĩ
	
	
	

	1
	Ngành: Hóa sinh học
- CTĐT: Hóa sinh học
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-tien-si/tien-si-hoa-sinh-hoc
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	2
	Ngành: Quang học
- CTĐT: Quang học
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-tien-si/tien-si-quang-hoc
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	3
	Ngành: Hóa học
- CTĐT: Hóa học
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-tien-si/tien-si-hoa-hoc
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	4
	Ngành: Toán ứng dụng
- CTĐT: Toán ứng dụng
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-tien-si/tien-si-toan-ung-dung
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	5
	Ngành: Đại số và lý thuyết số
- CTĐT: Đại số và lý thuyết số
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-tien-si/tien-si-dai-so-va-ly-thuyet-so
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
	

	6
	Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
- CTĐT: Quản lý tài nguyên và môi trường
- Hình thức đào tạo: Chính Quy
	https://tnus.edu.vn/dao-tao/ctdt-trinh-do-tien-si/tien-si-quan-ly-tai-nguyen-moi-truong
	Quyết định số 720/QĐ-ĐHKH ngày 14/6/2021  
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